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1 2321529021  Nguyễn Hoàng  Bảo 25/04/1999 TT Huế 28CSC1

2 25212109179  Nguyễn Hoàng  Đạt 26/02/2001 Quảng Bình 28CSC1

3 25203111076  Nguyễn Thị Thùy  Dung 10/12/2000 Quảng Bình 28CSC1

4 25203103101  Lê Thị  Hà 04/01/2001 Quảng Trị 28CSC1

5 25203111577  Phạm Thị Mỹ  Hằng 29/12/2001 Bình Định 28CSC1

6  25203210278  Lê Thị Hiếu  Hạnh 23/01/2001 Đắk Lắk 28CSC1

7 25202207771  Lê Thị Ngọc  Hiền 07/01/2001 Bình Định 28CSC1

8 25202607725  Trần Thị Thanh  Hiền 01/07/2001 Quảng Nam 28CSC1

9 25202507209  Ngô Thị Thuý  Hương 15/08/2001 Quảng Bình 28CSC1

10 25212108485  Đặng Quốc  Huy 16/09/2001 Đà Nẵng 28CSC1

11 25203112047  Dương Thị Ngọc  Huyền 08/09/2001 Đà Nẵng 28CSC1

12 25212509790  Nguyễn Trọng  Khoa 03/06/2001 Đà Nẵng 28CSC1

13 25203301876  Nguyễn Thị Bảo  Ngân 16/02/2001 Quảng Nam 28CSC1

14 25212115748  Thân Minh  Nhật 08/05/2001 Quảng Nam 28CSC1

15 25203107184  Phạm Thị  Nhung 15/05/2001 Quảng Trị 28CSC1

16 25203113399  Đào Thị Mỹ  Nhung 10/09/2001
Thừa Thiên

Huế
28CSC1

17 25203303198  Lê Thị Mỹ  Phương 14/05/2001 Bình Định 28CSC1

18 25212517686  Trần Minh  Quân 15/12/2001
Thừa Thiên

Huế
28CSC1

19 2321519394  Nguyễn Minh  Thắng 14/04/1999 Đà Nẵng 28CSC1

20 25203114892  Nguyễn Thị Xuân  Trang 14/06/2001 Bình Định 28CSC1

21 25207104852  Vũ Thị  Trang 06/11/2000 Gia Lai 28CSC1

22 25207201776  Huỳnh Thanh  Tuyền 04/09/2001 Gia Lai 28CSC1

23 25203316226  Lê Bá Tường  Vi 01/01/2001 Quảng Trị 28CSC1

24 25202104402  Lại Thị Lan  Anh 11/11/2001 Đà Nẵng 28CYC1

25 25202204991  Trần Hồ Ngọc  Ánh 13/10/2001 Đà Nẵng 28CYC1

26 25217204043  Nguyễn Văn  Đạt 20/07/2001 Bình Định 28CYC1

27 24211605425  Hà Huy  Dương 29/04/2000 Đắk Lắk 28CYC1
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1 25207210474  Nguyễn Thị Thu  Hà 16/07/2001 Đà Nẵng 28CYC1

2 25202111529  Lê Xuân  Hào 19/08/2001 Bình Định 28CYC1

3 23211210041  Phạm Tài  Hậu 28/02/1999 Đà Nẵng 28CYC1

4 24205209765  Trần Thị Thu  Hiên 18/04/1999 Quảng Bình 28CYC1

5 24215208468  Võ Quang  Hưng 24/09/2000 Đà Nẵng 28CYC1

6 25202215895  Hồ Thị Thu  Hương 11/10/2001 Đà Nẵng 28CYC1

7 25203715747  Phạm Thị  Hường 20/09/2001 Quảng Ngãi 28CYC1

8 24217207281  Nguyễn Thành  Huy 14/08/2000 Đà Nẵng 28CYC1

9 25207207358  Võ Thị Như  Huyền 09/10/2001 Quảng Nam 28CYC1

10 24215210709  Nguyễn Trung  Kiên 16/10/2000 Đắk Lắk 28CYC1

11 24202111063  Tạ Thị Nhật  Linh 19/04/2000 Quảng Ngãi 28CYC1

12 24202111328  Nguyễn Thị Phương  Mai 17/09/2000 Bình Định 28CYC1

13 25203712807  Trương Thị Ngọc  Minh 26/02/2001
Thừa Thiên

Huế
28CYC1

14 25202609638  Phan Thị Hồng  Ngọc 25/11/2001 Hàn Quốc 28CYC1

15 24217104138  Võ Đạo  Nhân 10/09/2000 Gia Lai 28CYC1

16 24207100774  Lê Thị Hồng  Nhung 01/01/2000 Nghệ An 28CYC1

17 25212113639  Hà Ngọc  Phước 26/06/2001 Quảng Nam 28CYC1

18 24203215263  Nguyễn Thị  Sương 01/08/1999
Thừa Thiên

Huế
28CYC1

19 25202617005  Trần Thị  Thiên 16/02/2001 Quảng Nam 28CYC1

20 25202607202  Trần Thanh  Thủy 27/11/2001 Đà Nẵng 28CYC1

21 24202116443  Nguyễn Thị Minh  Thy 05/02/2000 Đắk Lắk 28CYC1

22 25203305338  Huỳnh Thị  Tính 25/06/2001 Đà Nẵng 28CYC1

23 24203108339  Phan Thị Thu  Trà 30/04/2000 Quảng Nam 28CYC1

24 24217104351  Bùi Long Cao  Trí 05/07/2000 Đà Nẵng 28CYC1

25 24217107515  Tạ Ngọc  Tú 14/01/2000 Đà Nẵng 28CYC1

26 24205214406  Lương Thị  Tuyến 12/08/2000 Đăklăk 28CYC1

27 24212107804  Đặng Văn  Vương 11/04/2000 Gia Lai 28CYC1

28 24215214799  Nguyễn Xuân Phú  Vương 08/08/2000 Đắk Lắk 28CYC1
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29 25203715912  Nguyễn Thị Như  Ý 20/03/2001 Đà Nẵng 28CYC1
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